
Đơn vị báo cáo:

Tỉnh Đắk Lắk

(1) (2) (3) (4)=(5)+(15) (5)=(6)+(7)+…+(14) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)=(16)+...+(18) (16) (17) (18)

2 Đất phi nông nghiệp PNN 96.303                48.685                     16.088             18.364            10.062                        4.021                        - 2                             - - 148               47.618               35.958        56             11.605          

2.1 Đất ở OTC 16.002                15.937                     15.868             61                   - 8                               - - - - - 64                      0                 23             41                 

2.1.1    Đất ở tại nông thôn ONT 12.902                12.871                     12.844             18                   - 8                               - - - - - 31                      0                 15             16                 

2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT 3.100                  3.067                       3.024               43                   - - - - - - - 33                      - 9               24                 

2.2 Đất chuyên dùng CDG 57.266                26.328                     220                  16.220            7.954                          1.929                        - 2                             - - 4                   30.938               22.907        33             7.998            

2.2.1    Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 228                     227                          - - 227                             - - - - - - 1                        - 1               0                   

2.2.2    Đất quốc phòng CQP 3.981                  3.981                       - - 3.981                          - - - - - - - - - -

2.2.3    Đất an ninh CAN 2.340                  2.340                       - - 2.340                          - - - - - - - - - -

2.2.4    Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 1.960                  1.926                       1                      76                   509                             1.336                        - - - - 4                   34                      1                 1               32                 

2.2.4.1         Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 64                       64                            - 0                     - 63                             - - - - - 0                        - 0               -

2.2.4.2         Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH 111                     79                            - 1                     76                               2                               - - - - - 32                      1                 - 31                 

2.2.4.3         Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội DXH 32                       32                            1                      - 8                                 20                             - - - - 3                   - - - -

2.2.4.4         Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 106                     106                          - 8                     2                                 96                             - - - - - 0                        - 0               -

2.2.4.5         Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 1.198                  1.196                       - 43                   28                               1.124                        - - - - 1                   2                        - 1               1                   

2.2.4.6         Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 410                     410                          0                      24                   383                             3                               - - - - 0                   - - - -

2.2.4.7         Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH 36                       36                            - - 10                               26                             - - - - - - - - -

2.2.4.8         Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - - - - - - - - - - - - -

2.2.4.9         Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 3                         3                              - - 1                                 2                               - - - - - 0                        - - 0                   

2.2.5    Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 2.669                  2.631                       219                  2.229              182                             - - 2                             - - - 38                      - 15             23                 

2.2.5.1         Đất khu công nghiệp SKK 182                     182                          - - 182                             - - - - - - - - - -

2.2.5.2         Đất cụm công nghiệp SKN 405                     403                          - 403                 - - - - - - - 2                        - - 2                   

2.2.5.3         Đất khu chế xuất SKT - - - - - - - - - - - - - - -

2.2.5.4         Đất thương mại, dịch vụ TMD 488                     470                          15                    454                 0                                 - - - - - - 18                      - 4               14                 

2.2.5.5         Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 833                     815                          21                    792                 - - - 2                             - - - 18                      - 11             8                   

2.2.5.6         Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 21                       21                            - 21                   - - - - - - - - - - -

2.2.5.7         Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 741                     741                          182                  558                 - - - - - - - 0                        - - 0                   

2.2.6    Đất có mục đích công cộng CCC 46.088                15.223                     - 13.915            715                             593                           - - - - - 30.865               22.907        16             7.942            

2.2.6.1         Đất giao thông DGT 23.894                4.239                       - 3.655              54                               530                           - - - - - 19.656               17.127        15             2.514            

2.2.6.2         Đất thủy lợi DTL 13.346                2.138                       - 2.076              0                                 62                             - - - - - 11.208               5.780          - 5.428            

2.2.6.3         Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 20                       20                            - - 20                               - - - - - - - - - -

2.2.6.4         Đất danh lam thắng cảnh DDL 187                     187                          - 20                   167                             - - - - - - - - - -

2.2.6.5         Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 236                     236                          - - 235                             1                               - - - - - 0                        0                 - -

2.2.6.6         Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 94                       93                            - 26                   67                               - - - - - - 1                        - 1               -

2.2.6.7         Đất công trình năng lượng DNL 8.004                  8.004                       - 8.004              - - - - - - - 0                        0                 - -

2.2.6.8         Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 14                       14                            - 14                   - - - - - - - - - - -

2.2.6.9         Đất chợ DCH 101                     101                          - 10                   91                               - - - - - - - - - -

2.2.6.10         Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 191                     191                          - 111                 80                               - - - - - - - - - -

2.2.6.11         Đất công trình công cộng khác DCK - - - - - - - - - - - - - - -

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON 140                     140                          - - - - - - - - 140               - - - -

2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1                         1                              - - - - - - - - 1                   - - - -

2.5 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 1.941                  1.941                       - 8                     1.929                          - - - - - 3                   - - - -

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 16.043                3.592                       - 1.958              - 1.634                        - - - - - 12.451               10.105        - 2.346            

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 4.911                  746                          - 117                 179                             450                           - - - - - 4.165                 2.945          - 1.220            

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - - - - - - - - - - - -
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